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VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI 

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN, 

ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 02 tháng  7  năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, 

giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới 

đề xuất xét sáng kiến cấp cơ sở 
 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên:    TRẦN DUY     Giới tính: Nam 

- Ngày, tháng, năm sinh:  28/9/1969   

- Nơi cư trú: số 32 ngõ 41, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, HN 

- Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Hợp tác quốc tế  

- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. 

- Địa chỉ cơ quan: Khu liên cơ Võ Chí Công, 258 đường Võ Chí Công, quận 

Tây Hồ, Hà Nội. 

- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến trúc sư  

- Số điện thoại liên hệ: 0904.131.100 

II. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, GIẢI PHÁP CÔNG 

TÁC, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 

MỚI. 

2.1. Tên sáng kiến: Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổng hợp các góp ý cho 

đồ án quy hoạch trên môi trường mạng theo thời gian thực. 

2.2. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Giải pháp áp dụng công nghệ 

2.3.  Thành viên tham gia nghiên cứu sáng kiến: Trần Duy, Vũ Hữu Vương, 

Phạm Ngọc Ánh. 

2.4.  Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2026 
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2.5.  Mô tả sáng kiến cải tiến kỹ thuật; giải pháp công tác; đề tài nghiên 

cứu khoa học; công nghệ áp dụng vào thực tiễn: 

2.5.1. Bối cảnh, lý do tạo ra sáng kiến:  

Thực hiện nhiệm vụ do UBND Thành phố giao về việc lập Quy hoạch tổng 

thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (sau đây viết tắt là Quy hoạch tổng thể Thủ 

đô) đáp ứng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Thành ủy, UBND Thành phố và 

phê duyệt trong Quý II năm 2026, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã khẩn 

trương triển khai nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị trong liên danh tư vấn lập 

quy hoạch ngay sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được UBND Thành phố phê duyệt 

tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 21/02/2026. 

Theo quy trình, đồ án cần lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng dân cư theo quy định tại Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND ngày 

13/12/2025. Đồ án có quy mô toàn thành phố, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực, 

tác động tới toàn thể người dân Thủ đô, đồng thời nhận được sự quan tâm đặc biệt 

của cộng đồng dân cư trước nhiều chủ trương, chính sách mới của Trung ương và 

Hà Nội, trong bối cảnh hết sức hạn chế về thời gian. 

Sức ép về thời gian đòi hỏi việc lấy ý kiến, nhất là ý kiến cộng đồng dân cư 

ở quy mô toàn thành phố, cần có phương pháp triển khai hiệu quả để có thể nhanh 

chóng tổng hợp, phân loại, đánh giá và hỗ trợ trực quan cho các chủ trì phụ trách 

nghiên cứu từng bộ môn, lĩnh vực, nhanh chóng nắm bắt tình hình và có giải pháp 

phù hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách của Thành phố. 

Thực tiễn kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư sau 20 ngày (từ 12/3/2026 

đến 02/4/2026), số lượng ý kiến tiếp nhận được là 7.744 ý kiến, nếu tính đến ngày 

12/4/2026 theo thời gian niêm yết 30 ngày trên Cổng thông tin điện tử của UBND 

Thành phố thì số lượng ý kiến là 7.771 ý kiến. Với số lượng ý kiến lớn như vậy, 

việc thống kê, tổng hợp theo phương pháp truyền thống sẽ không đáp ứng được 

tiến độ của đồ án. 

2.5.2. Mục đích của sáng kiến: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, giải quyết bài toán cụ thể của Quy hoạch tổng 

thể Thủ đô, nhưng mục tiêu lâu dài là đáp ứng được cho tất cả các đồ án quy hoạch 

đô thị - nông thôn có yêu cầu lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Vì vậy cần xây dựng 

công cụ đảm bảo: 

(1) Cung cấp bức tranh toàn cảnh về ý kiến người dân với đồ án quy hoạch; 

(2) Hỗ trợ xác định các khu vực cần quan tâm để có giải pháp kịp thời; 

(3) Cung cấp các số liệu thống kê, tổng hợp và chi tiết nhanh chóng, chính 

xác phục vụ lập các báo cáo, giải trình, giảm thiểu xử lý giấy tờ kiểu 

truyền thống;  
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2.5.3. Mô tả giải pháp sáng kiến: 

2.5.3.1. Yêu cầu nghiên cứu: 

* Yêu cầu chung: 

- Khai thác tối đa hiệu quả công việc trong môi trường mạng theo năng lực 

và điều kiện hạ tầng CNTT của các đơn vị trong Viện. 

- Kết quả đầu ra được cung cấp tới các chủ thể liên quan (chủ nhiệm đồ án, 

chủ trì bộ môn, chủ đầu tư, cơ quan quản lý chuyên ngành,…) đầy đủ, chi tiết, tức 

thời, phục vụ theo dõi, lập báo cáo, giải trình, đề xuất giải pháp. 

- Quy trình dễ áp dụng, chuyển giao, phần mềm phổ thông, miễn phí. 

* Yêu cầu cụ thể: 

- Thống kê, tổng hợp số lượng ý kiến theo phiếu ý kiến cá nhân, theo đơn vị 

hành chính, theo thời gian, có loại trừ các ý kiến trùng lặp, không hợp lệ. 

- Lập biểu đồ biểu diễn số lượng ý kiến góp ý theo ngày, xác định xã phường 

có nhiều ý kiến nhất, ít ý kiến nhất. 

- Lập bản đồ nhiệt (heatmap) theo ranh giới xã phường mô tả số lượng câu 

trả lời theo từng câu hỏi trong phiếu lấy ý kiến. 

2.5.3.2. Lựa chọn công cụ: 

Do sản phẩm yêu cầu được chia sẻ tới nhiều cá nhân, đơn vị liên quan trong 

việc tiếp nhận ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư đối với đồ án nên công cụ chính 

được lựa chọn bao gồm: 

- Công cụ thiết kế và đăng tải phiếu lấy ý kiến: Google form. 

- Công cụ thu thập, tổng hợp ý kiến: Google sheet. 

- Công cụ vẽ bản đồ nhiệt (Heatmap): Google Mymaps. 

Các công cụ nói trên có ưu điểm là phổ biến (Google form, Google sheet) và 

rất quen thuộc với phần lớn người dùng hiện nay, bao gồm cả người được khảo 

sát (trả lời trên Google form) lẫn đội ngũ tiếp nhận, xử lý các ý kiến (dùng Google 

sheet). Google Mymaps là một sản phẩm xử lý bản đồ miễn phí của Google, đơn 

giản, nhỏ gọn và dễ sử dụng, chạy trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt, 

đáp ứng vừa đủ cho yêu cầu thể hiện bản đồ mang tính chất hỗ trợ, minh họa trực 

quan kết quả, cho biết cần tập trung giải quyết vấn đề ở đâu? khu vực nào? 

Tất cả các công cụ trên đều thuộc hệ sinh thái của Google nên đạt được tính 

đồng bộ nhất định và dễ dàng chia sẻ với nhiều người dùng qua tài khoản địa chỉ 

Gmail. 
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2.5.3.3. Giới thiệu về Công cụ: 

Các công cụ được sử dụng trong giải pháp này đều của hãng Google, vì vậy 

cần có tài khoản Google thông qua địa chỉ email có định dạng …@gmail.com để 

đăng nhập trên trình duyệt (khuyến nghị sử dụng Google Chrome). 

(1) Công cụ lập Phiếu lấy ý kiến và tiến hành khảo sát trên môi trường mạng 

– Google form: 

- Tạo phiếu lấy ý kiến 

+ Câu hỏi tại Phiếu lấy ý kiến phải được thiết kế bới các chủ trì, chủ nhiệm 

đồ án. 

+ Thông tin của người trả lời phải được thiết kế để dễ dàng khoanh vùng 

và loại bỏ được các trường hợp trùng lặp, 1 người trả lời nhiều lần hoặc 

1 người trả lời cho nhiều người (có thể kiểm soát qua số CCCD); Việc 

sàng lọc các trường hợp nói trên có thể thực hiện trong CSDL của Google 

sheet. 

- Quy định thời hạn khảo sát 

- Xuất bản phiếu lấy ý kiến. 

- Chia sẻ quyền truy cập tới các cá nhân, đơn vị liên quan. 

(2) Công cụ thu thập, tổng hợp ý kiến – Google sheet: 

Khi có kết quả được trả về,  Google form sẽ thống kê, tổng hợp theo mẫu 

định sẵn bao gồm: 

- Bản tóm tắt: 

+ Các trường 

dữ liệu liên quan 

đến nội dung câu 

hỏi được thiết kế 

trong phiếu lấy ý 

kiến. Trong hình 

bên là thông tin về 

cơ quan, tổ chức, cá 

nhân góp ý 
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+ Biểu đồ số lượng ý kiến phân theo địa danh 

 

+ Biểu đồ kết quả trả lời từng câu hỏi 
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- Thống kê số lượng câu trả lời phân theo nhóm đối tượng, thường là tổ chức 

hoặc 1 cá nhân trả lời cho nhiều người 

 

- Chi tiết từng phiếu trả lời của mỗi cá nhân, tổ chức 
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Để thuận tiện cho việc biên tập, xử lý dữ liệu, Google form cho phép chuyển 

toàn bộ dữ liệu này sang Google sheet để người dùng tùy biến theo nhu cầu riêng. 

- Hình dưới là cấu trúc dữ liệu gốc sau khi chuyển từ Google form sang 

Google sheet 

 

- Tùy biến theo nhu cầu sử dụng: Vẽ biểu đồ số lượng câu hỏi theo ngày, 

tổng hợp, phân loại ý kiến, số lượng xã phường có người trả lời, số ý kiến min/max 

theo xã, theo ngày, tần suất góp ý theo giờ và theo từng khung giờ, thống kê tổng 

hợp đến từng mốc thời gian khác nhau tùy theo thực tiễn diễn biến của công tác 

lấy ý kiến… Các số liệu trên sẽ được thiết kế theo nhu cầu riêng của từng đồ án. 

 

- Loại bỏ các câu trả lời trùng lặp: 
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Để loại bỏ các câu trả lời trùng lặp, trước hết bổ sung cột liên kết tất cả nội 

dung của các cột trong dữ liệu gốc bằng công thức: 

=TEXTJOIN("|";TRUE;B[row]:O[row]) 

Trong đó:  + B:O là số cột (trường hợp áp dụng mẫu phiếu khảo sát ý 

kiến cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô) 

+ row là số hàng 

Tìm các hàng có nội dung trùng lặp trong cột dữ liệu đã liên kết: 

=SUMPRODUCT(--(P:P=P2)) 

Trong đó: P là cột có dữ liệu đã liên kết. 

Lần lượt các giá trị ở các hàng trong cột này (P) sẽ được so sánh với nhau, 

bắt đầu từ hàng 2 là hàng đầu trong bảng, nếu có sự trùng lặp, hàng đó sẽ được trả 

về kết quả là số lần lặp (tối thiểu là 1). Việc loại bỏ các giá trị trùng lặp sẽ ngăn 

chặn được trường hợp số lượng trả lời ảo, khi người dùng nhấn liên tục nút gửi 

kết quả hoặc do lỗi vô ý từ sự chậm trễ của hệ thống mạng. 

Trong kết quả lấy ý kiến Quy hoạch tổng thể Thủ đô ghi nhận có cá nhân 

trùng lặp 8 lần. 

- Loại bỏ các câu trả lời không hợp lệ: 

 

Các câu hỏi được thiết kế trong Phiếu khảo sát là dạng trắc nghiệm (Đồng 

ý/Không đồng ý), trường hợp không đồng ý phải nêu lý do, các trường hợp không 

nêu lý do ở tất cả các lựa chọn trả lời không đồng ý được coi là câu trả lời không 

hợp lệ. 

Công thức xác định tính hợp lệ của câu trả lời: 

=IF(AND(F[row]="Không đồng ý"; trim(G[row])=""; H[row]="Không 

đồng ý"; trim(I[row])=""; J[row]="Không đồng ý"; trim(K[row])=""; 

L[row]="Không đồng ý"; trim(M[row])=""); "Không hợp lệ"; "") 

Trong đó: + row là dòng cần kiểm tra 
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     + Các cột ghi trong công thức (F, G, H, I,…) tương ứng với dữ liệu 

câu trả lời của Phiếu khảo sát Quy hoạch tổng thể Thủ đô, đối các mẫu phiếu 

khảo sát của các đồ án khác cần điều chỉnh phù hợp. 

- Tổng hợp dữ liệu: Kết quả 

thống kê, tổng hợp có thể được 

trình bày vào 1 sheet độc lập (gọi 

là Thống kê Heatmap) phân theo 

địa danh với kết quả trả lời Đồng 

ý/Không đồng ý cho từng câu hỏi, 

đồng thời xếp loại các câu trả lời để 

có thể đánh giá được sơ bộ mức độ 

đồng thuận theo từng địa danh. 

Kết quả trả lời có thể được tô 

màu theo sắc độ để  thể hiện mức 

độ Đồng ý/Không đồng ý ngay 

trong bảng CSDL. Để thể hiện điều 

đó Google sheet cung cấp chức năng Condition formatting, trong đó có thể quy 

định tông màu cho các câu trả lời đồng ý hoặc không đồng ý để dễ nhận dạng. 

Sau khi xác định khu vực cần phân loại trong CSDL, Condition formatting 

của Google sheet sẽ tự động phân loại theo dải màu định sẵn. 

 

Các dữ liệu trên đây được dùng để cung cấp cho Nhóm nghiên cứu đồ án xử 

lý (có thể tổng hợp theo yêu cầu cụ thể khác). 

(3) Công cụ vẽ bản đồ nhiệt (heatmap) - Google Mymaps  

Bản đồ nhiệt thể hiện kết quả trả lời từng câu hỏi, cho cái nhìn trực quan hơn, 

thân thiện với môi trường làm việc quen thuộc của người làm quy hoạch hơn là 

thể hiện dạng bảng trong Google sheet. 

Hình ảnh dưới đây là minh họa cho bản đồ số lượng trả lời đồng ý của câu 

hỏi số 4 
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Dữ liệu về câu trả lời của người được khảo sát trên địa bàn từng xã, phường cũng 

được chuyển từ Google sheet sang Mymaps 
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Để Mymaps nhận được CSDL trong Google sheet, thực hiện các bước sau: 

(i) Trong Google sheet đảm bảo dữ liệu muốn chuyển sang Mymaps nằm ở 

sheet đầu tiên (trong trường hợp của Quy hoạch tổng thể Thủ đô, dữ liệu chuyển 

sang Mymaps nằm trong sheet Thống kê Heatmap, sheet này phải là sheet đầu 

tiên trong worksheet). 

(ii) Trong dữ liệu của sheet Thống kê heatmap, bắt buộc phải có cột thống 

kê tên phường xã chuẩn. Cột này chính là cột keyword để Mymaps giao tiếp với 

CSDL. 

(iii) Lập một bản đồ địa giới hành chính trong Mymaps, bản đồ này có định 

dạng .KML hoặc .KMZ. Đây là bản đồ gốc về ranh giới hành chính và sẽ được sử 

dụng cho tất cả các đợt lấy ý kiến tiếp theo. 

(iv) CSDL của bản đồ nền địa giới hành chính phải có tên các xã, phường 

thống nhất với tên xã phường trong CSDL từ Google sheet (sheet Thống kê 

Heatmap). 

(v) Liên kết với CSDL của Google sheet bằng chức năng “Nhập lại và hợp 

nhất” → “Hợp nhất các mục trùng khớp” 

Sau khi hoàn thành bản đồ nhiệt, Mymaps cho phép chia sẻ trực tuyến, in ấn 

bản đồ hoặc đưa lên trang web. 

 

(vi) Cập nhật kết quả: Mymaps không thể tự động cập nhật kết quả từ Google 

sheet như Google sheet tự động cập nhật từ Google form, nên việc cập nhật CSDL 

mới cần thực hiện lại bước (v), tuy nhiên bước này đơn giản và không mất nhiều 
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thời gian. CSDL sau khi được đưa vào Mymaps có thể được biểu diễn riêng từng 

lựa chọn câu trả lời cho mỗi câu hỏi. 

Ví dụ dưới đây là chuyển sang bản đồ ý kiến không đồng ý của câu hỏi số 1 

 

2.5.4. Thuyết minh về tính mới:  

Sáng kiến này là một giải pháp công nghệ kết hợp các công cụ khác nhau để 

giải quyết 1 vấn đề cụ thể. Điểm mới trong giải pháp này là nhanh chóng thể hiện 

được bản đồ nhiệt theo kết quả trả lời các câu hỏi của người được khảo sát để dễ 

dàng nhận diện vấn đề mà quy hoạch cần giải quyết hoặc đã giải quyết tốt. Bên 

cạnh đó, việc cung cấp kịp thời theo thời gian thực các thông tin, dữ liệu đã được 

bóc tách, tổng hợp từ dữ liệu gốc sẽ hỗ trợ chủ trì, chủ nhiệm đồ án lập các báo 

cáo liên quan. 

Cách tiếp cận này chưa từng được áp dụng đồng bộ theo trình tự: Câu hỏi – 

Trả lời – Thống kê – Tổng hợp tại Viện trước đây, không nằm trong các yêu cầu 

phải thực hiện của Viện và Thành phố, không có tài liệu hướng dẫn chung cho 

tổng thể toàn bộ quy trình nói trên. 

2.5.5. Thuyết minh về tính khoa học: 

Bộ Công cụ là giải pháp công tác kết hợp các phần mềm do Google cung cấp 

(Form, Sheet, Mymaps) để giải quyết các vấn đề từ thực tiễn hoạt động nghề nghiệp 

tại Viện 

Công cụ chính là các hàm trong Google sheet được kết hợp để thống kê, tổng 

hợp, sàng lọc, trích xuất dữ liệu theo nhu cầu người dùng và giao tiếp giữa các 

phần mềm. 
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2.5.6. Thuyết minh về tính thực tiễn: 

Lấy ý kiến trên môi trường mạng (trực tuyến), tiếp nhận nhanh chóng, xử lý 

tự động, cho kết quả theo thời gian thực. 

Bộ Công cụ được xây dựng từ yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ công tác và đã giải 

quyết tốt yêu cầu được đặt ra. 

2.6. Địa chỉ áp dụng: 

Áp dụng đối với công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư cho các đồ án quy 

hoạch của Viện QHXD Hà Nội (thí điểm là Quy hoạch tổng thể Thủ đô). 

2.7.  Thời gian bắt đầu áp dụng: 

Đã áp dụng từ tháng 3/2026. 

2.8. Hiệu quả nổi bật đã đạt được: 

2.8.1. Hiệu quả kinh tế: 

Hiệu quả lớn nhất của Bộ Công cụ là tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công 

trong việc tổ chức lấy ý kiến, thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo; tiết kiệm nhân 

lực nhờ khả năng tự động cập nhật kết quả theo thời gian thực; Góp phần nâng cao 

chất lượng công việc, tăng hiệu quả công tác. 

2.8.2. Lợi ích xã hội: 

- Người được lấy ý kiến dễ dàng tiếp cận, mọi lúc, mọi nơi, thông tin được 

xử lý ngay mà không có độ trễ (lý thuyết), đảm bảo rõ ràng, công khai, không sai 

sót. 

- Cải thiện điều kiện làm việc, tiếp cận với công nghệ mới, thông minh và 

hiện đại hơn, giảm sử dụng giấy tờ. 

III. KẾT LUẬN 

3.1. Bài học kinh nghiệm: 

Khai thác tối đa hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số 

trong công tác của Viện, từng bước tự động hóa các công việc; Khai thác internet 

để mở rộng và nâng cao hiểu biết về ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết 

các vấn đề trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. 

3.2. Ý nghĩa của sáng kiến: 

Bộ Công cụ hỗ trợ một phần trong quy trình lập quy hoạch đô thị - nông thôn, 

được xây dựng từ yêu cầu thực tiễn và đã đáp ứng tốt trong quá trình từ khi bắt đầu áp 

dụng đến nay.  

3.3. Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của sáng kiến: 

Bộ Công cụ được kết hợp từ những phần mềm rất thông dụng và dễ sử dụng, 

không chỉ áp dụng cho công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các đồ án 
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quy hoạch mà còn phù hợp với các cuộc khảo sát các vấn đề xã hội nói chung, 

nên có thể triển khai rộng rãi mọi nơi. 

3.4. Những kiến nghị, đề xuất để triển khai, ứng dụng có hiệu quả: 

Do ứng dụng để phục vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô với thời gian vô cùng 

hạn chế, các kết quả đầu ra còn cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hơn. Trong giai 

đoạn tới, Nhóm tác giả sẽ tiếp tục phối hợp với các Nhóm nghiên cứu đồ án quy 

hoạch để nâng cao hơn tính ứng dụng của Bộ Công cụ. 

  

Lãnh đạo đơn vị 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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